
THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 6A1 

GVCN: Đào Ngọc Hồng Liên (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN CNghệ - A.TUYẾT Ismart - Ismart-1 Anh - Ng.TRANG Văn - HÒA-V  

HĐTN, HN KHTN - H.LIÊN IC3 - IC3-1 Anh - Ng.TRANG LSĐL - T.NGÂN  

LSĐL - T.NGÂN Văn - HÒA-V GDĐP - M.VŨ GDTC - T.CHUNG Ismart - Ismart-1  

LSĐL - T.NGÂN Văn - HÒA-V Toán - N.H.LONG GDTC - T.CHUNG Ismart - Ismart-1  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

MT - MT-1 KHTN - H.LIÊN Tin - N.THẮM Ismart - Ismart-1 Toán - N.H.LONG  

IC3 - IC3-1 Văn - HÒA-V GDCD - V.TRÚC Toán - N.H.LONG KHTN - H.LIÊN  

KHTN - H.LIÊN Anh - Ng.TRANG Nhạc - T.HIỀN Toán - N.H.LONG HĐ-TNHN - H.LIÊN  

KNS - T.HẠNH STEM - STEM-2     

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 6A2 

GVCN: Dương Nữ Hoài Tâm (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN IC3 - IC3-1 GDCD - V.TRÚC Văn - G.HÂN-V Ismart - Ismart-1  

HĐTN, HN IC3 - IC3-1 Ismart - Ismart-1 Nhạc - H.ÂN Ismart - Ismart-1  

KHTN - T.NGUYỆT KHTN - T.NGUYỆT GDTC - Đ.TOÀN LSĐL - M.NGÀ GDĐP - K.ANH  

KHTN - T.NGUYỆT KHTN - T.NGUYỆT GDTC - Đ.TOÀN LSĐL - M.NGÀ CNghệ - A.TUYẾT  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - K.HUY HĐ-TNHN - H.TÂM Văn - G.HÂN-V KNS - T.HẠNH Toán - K.HUY  

Toán - K.HUY Anh - H.TÂM Văn - G.HÂN-V Anh - H.TÂM MT - Q.HƯNG  

Văn - G.HÂN-V Toán - K.HUY LSĐL - M.NGÀ Anh - H.TÂM Tin - T.HƯƠNG  

 Ismart - Ismart-1 STEM - STEM-1    

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 6A3 

GVCN: Nguyễn Thị Hòa (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN KHTN - K.ANH GDTC - T.CHUNG Toán - T.TRÚC KHTN - K.ANH  

HĐTN, HN Anh - Ng.TRANG GDTC - T.CHUNG Toán - T.TRÚC Nhạc - T.HIỀN  

Văn - HÒA-V Anh - Ng.TRANG Ismart - Ismart-1 KHTN - K.ANH Văn - HÒA-V  

CNghệ - A.TUYẾT LSĐL - G.HÂN LSĐL - G.HÂN KHTN - K.ANH Văn - HÒA-V  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDĐP - P.NHUNG Văn - HÒA-V GDCD - V.TRÚC Anh - Ng.TRANG Toán - T.TRÚC  

MT - MT-1 Tin - N.THẮM Toán - T.TRÚC IC3 - IC3-1 HĐ-TNHN - HÒA-V  

Ismart - Ismart-1 LSĐL - G.HÂN KNS - KNS-4 Ismart - Ismart-1 IC3 - IC3-1  

Ismart - Ismart-1      

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 6A4 

GVCN: Đặng Đình Hùng (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN GDTC - V.DŨNG CNghệ - A.TUYẾT LSĐL - M.NGÀ KHTN - L.HỒNG  

HĐTN, HN GDTC - V.DŨNG GDCD - V.TRÚC Tin - T.HƯƠNG KHTN - L.HỒNG  

GDĐP - P.NHUNG Anh - Đ.HÙNG Nhạc - H.ÂN Toán - K.HUY Toán - K.HUY  

Anh - Đ.HÙNG Anh - Đ.HÙNG Ismart - Ismart-1 Toán - K.HUY Toán - K.HUY  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Ismart - Ismart-1 IC3 - IC3-1 HĐ-TNHN - Đ.HÙNG Văn - G.HÂN-V LSĐL - M.NGÀ  

Ismart - Ismart-1 Ismart - Ismart-1 LSĐL - M.NGÀ Văn - G.HÂN-V KNS - T.HẠNH  

KHTN - L.HỒNG MT - Q.HƯNG Văn - G.HÂN-V KHTN - L.HỒNG Văn - G.HÂN-V  

IC3 - IC3-1      

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 6A5 

GVCN: Lê Bùi Thanh Hiền (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN GDTC - T.CHUNG IC3 - IC3-1 KHTN - L.HỒNG LSĐL - V.THẮNG  

HĐTN, HN GDTC - T.CHUNG Tin - N.THẮM KHTN - L.HỒNG LSĐL - V.THẮNG  

GDCD - V.TRÚC Văn - L.NGÂN Nhạc - T.HIỀN Toán - N.H.LONG KHTN - L.HỒNG  

GDĐP - N.H.LONG Văn - L.NGÂN CNghệ - A.TUYẾT Toán - N.H.LONG KHTN - L.HỒNG  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

IC3 - IC3-1 MT - MT-1 HĐ-TNHN - T.HIỀN KNS - A.THƯ STEM - STEM-1  

ILA - ILA-1 LSĐL - V.THẮNG Văn - L.NGÂN Anh - T.BẢO Toán - N.H.LONG  

ILA - ILA-1 Anh - T.BẢO Văn - L.NGÂN Anh - T.BẢO Toán - N.H.LONG  

      

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 6A6 GVCN: Nguyễn Kỳ Hoàng 

Long (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN GDTC - Đ.TOÀN LSĐL - M.NGÀ Tin - T.HƯƠNG Toán - P.NHUNG  

HĐTN, HN GDTC - Đ.TOÀN LSĐL - M.NGÀ IC3 - IC3-1 Toán - P.NHUNG  

KHTN - H.LONG Anh - H.TÂM GDCD - V.TRÚC Nhạc - H.ÂN CNghệ - A.TUYẾT  

GDĐP - K.ANH Anh - H.TÂM Toán - P.NHUNG Văn - L.NGÂN LSĐL - M.NGÀ  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - H.LONG Văn - L.NGÂN KHTN - H.LONG Toán - P.NHUNG HĐ-TNHN - H.LONG  

KNS - KNS-4 Văn - L.NGÂN MT - Q.HƯNG ILA - ILA-3 STEM - STEM-1  

Anh - H.TÂM KHTN - H.LONG ILA - ILA-3 IC3 - IC3-1 Văn - L.NGÂN  

      

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 6A7 GVCN: Nguyễn Thị Thùy 

Trang (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN HĐ-TNHN - Đ.HÙNG Anh - T.BẢO Văn - L.NGÂN GDTC - Đ.TOÀN  

HĐTN, HN LSĐL - G.HÂN Anh - T.BẢO Văn - L.NGÂN GDTC - Đ.TOÀN  

MT - MT-1 IC3 - IC3-1 Toán - P.NHUNG LSĐL - G.HÂN Toán - P.NHUNG  

GDCD - V.TRÚC CNghệ - A.TUYẾT Tin - N.THẮM LSĐL - G.HÂN KHTN - N.TRANG  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - L.NGÂN Anh - T.BẢO Văn - L.NGÂN GDĐP - N.TRANG ILA - ILA-1  

Toán - P.NHUNG IC3 - IC3-1 Nhạc - T.HIỀN KNS - T.HẠNH KHTN - N.TRANG  

Toán - P.NHUNG ILA - ILA-1 STEM - STEM-1 KHTN - N.TRANG KHTN - N.TRANG  

      

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 6A8 

GVCN: Hà Kiều Anh (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN ILA - ILA-3 GDĐP - T.AN KHTN - K.ANH LSĐL - M.NGÀ  

HĐTN, HN ILA - ILA-3 CNghệ - A.TUYẾT Văn - G.HÂN-V HĐ-TNHN - A.TUYẾT  

Tin - T.HƯƠNG KHTN - K.ANH IC3 - IC3-1 GDTC - V.DŨNG Toán - T.AN  

LSĐL - M.NGÀ KHTN - K.ANH LSĐL - M.NGÀ GDTC - V.DŨNG Toán - T.AN  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - G.HÂN-V Anh - Ng.TRANG Toán - T.AN IC3 - IC3-1 MT - Q.HƯNG  

Văn - G.HÂN-V Anh - Ng.TRANG Toán - T.AN Anh - Ng.TRANG Nhạc - M.VŨ  

KNS - T.HẠNH KHTN - K.ANH GDCD - V.TRÚC Văn - G.HÂN-V   

      

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 6A9 

GVCN: Trần Thúy Ngân (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN Anh - T.BẢO Nhạc - T.HIỀN LSĐL - T.NGÂN HĐ-TNHN - T.NGUYỆT  

HĐTN, HN Anh - T.BẢO LSĐL - T.NGÂN LSĐL - T.NGÂN Toán - K.HUY  

Toán - K.HUY GDCD - V.TRÚC CNghệ - A.TUYẾT KHTN - L.HỒNG GDTC - V.DŨNG  

Anh - T.BẢO IC3 - IC3-1 IC3 - IC3-1 KHTN - L.HỒNG GDTC - V.DŨNG  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - L.HỒNG Toán - K.HUY ILA - ILA-5 KHTN - L.HỒNG Văn - L.NGÂN  

Văn - L.NGÂN Toán - K.HUY ILA - ILA-5 Tin - N.THẮM Văn - L.NGÂN  

Văn - L.NGÂN MT - MT-1 KNS - A.THƯ GDĐP - P.NHUNG   

      

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 6A10 

GVCN: Trần Viết Dũng (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN Văn - HUỆ-V LSĐL - V.THẮNG Toán - N.H.LONG GDTC - V.DŨNG  

HĐTN, HN Văn - HUỆ-V LSĐL - V.THẮNG Toán - N.H.LONG GDTC - V.DŨNG  

CNghệ - A.TUYẾT HĐ-TNHN - C.TRUNG Toán - N.H.LONG LSĐL - V.THẮNG GDĐP - N.H.LONG  

Văn - HUỆ-V GDCD - V.TRÚC Nhạc - M.VŨ Anh - Ng.TRANG Toán - N.H.LONG  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ILA - ILA-4 MT - Q.HƯNG Anh - Ng.TRANG Tin - T.HƯƠNG KHTN - L.HỒNG  

KHTN - L.HỒNG Văn - HUỆ-V Anh - Ng.TRANG KHTN - L.HỒNG KHTN - L.HỒNG  

IC3 - IC3-1 IC3 - IC3-1 ILA - ILA-1 KNS - A.THƯ STEM - STEM-1  

      

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 6A11 

GVCN: Mai Thị Ngà (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN Văn - L.NGÂN GDTC - Đ.TOÀN GDĐP - T.BẢO CNghệ - A.TUYẾT  

HĐTN, HN Văn - L.NGÂN GDTC - Đ.TOÀN LSĐL - M.NGÀ KHTN - N.TRANG  

Tin - N.THẮM Anh - T.BẢO LSĐL - M.NGÀ Văn - L.NGÂN LSĐL - M.NGÀ  

Toán - P.NHUNG Anh - T.BẢO GDCD - V.TRÚC KHTN - N.TRANG Toán - P.NHUNG  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Nhạc - M.VŨ ILA - ILA-3 Toán - P.NHUNG Anh - T.BẢO KHTN - N.TRANG  

HĐ-TNHN - T.HIỀN MT - MT-1 Toán - P.NHUNG KHTN - N.TRANG ILA - ILA-1  

KNS - A.THƯ Văn - L.NGÂN     

      

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 6A12 

GVCN: Nguyễn Thị Ánh Tuyết (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN KHTN - H.LONG LSĐL - G.HÂN LSĐL - G.HÂN Văn - HUỆ-V  

HĐTN, HN CNghệ - A.TUYẾT Tin - T.HƯƠNG LSĐL - G.HÂN MT - Q.HƯNG  

Nhạc - M.VŨ HĐ-TNHN - A.TUYẾT Toán - T.TRÚC Toán - T.TRÚC GDTC - Đ.TOÀN  

Anh - H.TÂM GDĐP - N.TRANG Toán - T.TRÚC Toán - T.TRÚC GDTC - Đ.TOÀN  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - HUỆ-V GDCD - V.TRÚC ILA - ILA-4 Anh - H.TÂM IC3 - IC3-1  

Văn - HUỆ-V KHTN - H.LONG Văn - HUỆ-V KNS - KNS-4 IC3 - IC3-1  

KHTN - H.LONG Anh - H.TÂM KHTN - H.LONG ILA - ILA-1 STEM - STEM-2  

      

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 6A13 GVCN: Nguyễn Thị Thúy 

Nguyệt (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN Anh - H.TÂM Toán - N.H.LONG LSĐL - V.THẮNG GDĐP - N.H.LONG  

HĐTN, HN KHTN - T.NGUYỆT Toán - N.H.LONG LSĐL - V.THẮNG KHTN - T.NGUYỆT  

Toán - N.H.LONG GDTC - Đ.TOÀN Tin - N.THẮM KHTN - T.NGUYỆT HĐ-TNHN - T.NGUYỆT  

MT - MT-1 GDTC - Đ.TOÀN CNghệ - K.KHANH KHTN - T.NGUYỆT Nhạc - M.VŨ  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Anh - H.TÂM LSĐL - V.THẮNG IC3 - IC3-1 Toán - N.H.LONG Văn - HUỆ-V  

Anh - H.TÂM GDCD - V.TRÚC IC3 - IC3-1 ILA - ILA-5 Văn - HUỆ-V  

Văn - HUỆ-V Văn - HUỆ-V KNS - T.HẠNH ILA - ILA-4   

      

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 7A1 

GVCN: Nguyễn Thị Thắm (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN KHTN - B.THỦY LSĐL - T.NGÂN Toán - M.LINH Toán - M.LINH  

HĐTN, HN KHTN - B.THỦY IC3 - M.PHÚC Toán - M.LINH GDCD - Tr.ANH  

Toán - M.LINH MT - T.LINH CNghệ - K.KHANH Anh - C.TRUNG Văn - HUỆ-V  

GDĐP - HÒA-V Anh - C.TRUNG Nhạc - T.HIỀN Anh - C.TRUNG Văn - HUỆ-V  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐ-TNHN - N.THẮM LSĐL - T.NGÂN Ismart - Ismart-2 Ismart - Ismart-2 GDTC - T.CHUNG  

Tin - N.THẮM LSĐL - T.NGÂN Ismart - Ismart-2 Ismart - Ismart-2 GDTC - T.CHUNG  

KNS - KNS-2 KHTN - B.THỦY Văn - HUỆ-V KHTN - B.THỦY Văn - HUỆ-V  

STEM - STEM-2 IC3 - M.PHÚC     

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 7A2 

GVCN: Võ Thiên Hòa (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN KHTN - T.NGUYỆT IC3 - N.THẮM KHTN - T.NGUYỆT LSĐL - T.HÒA  

HĐTN, HN MT - T.LINH Nhạc - T.HIỀN KHTN - T.NGUYỆT GDĐP - T.HÒA  

Văn - G.HÂN-V AMA - AMA-1 Anh - K.NHI Văn - G.HÂN-V CNghệ - K.KHANH  

HĐ-TNHN - M.LINH AMA - AMA-1 Anh - K.NHI Văn - G.HÂN-V KHTN - T.NGUYỆT  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LSĐL - T.HÒA IC3 - N.THẮM GDCD - Tr.ANH Tin - N.THẮM Văn - G.HÂN-V  

LSĐL - T.HÒA GDTC - T.CHUNG Toán - T.TÀI KNS - KNS-2 Toán - T.TÀI  

Toán - T.TÀI GDTC - T.CHUNG Toán - T.TÀI Anh - K.NHI   

      

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 7A3 GVCN: Nguyễn Thái Cảnh 

Trung (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN MT - T.LINH Toán - T.TÀI GDTC - T.CHUNG Toán - T.TÀI  

HĐTN, HN CNghệ - K.KHANH Toán - T.TÀI GDTC - T.CHUNG Văn - HUỆ-V  

GDCD - Tr.ANH Văn - HUỆ-V Anh - C.TRUNG LSĐL - T.NGÂN KHTN - B.THỦY  

Nhạc - T.HIỀN Văn - HUỆ-V Anh - C.TRUNG LSĐL - T.NGÂN LSĐL - T.NGÂN  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KNS - KNS-2 Văn - HUỆ-V AMA - AMA-1 HĐ-TNHN - C.TRUNG GDĐP - Tr.ANH  

Toán - T.TÀI KHTN - B.THỦY Tin - N.THẮM Anh - C.TRUNG KHTN - B.THỦY  

KHTN - B.THỦY AMA - AMA-1 IC3 - N.THẮM IC3 - N.THẮM   

      

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 7A4 GVCN: Nguyễn Thị Phương 

Khanh (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN Văn - HÒA-V Anh - C.TRUNG Anh - C.TRUNG GDTC - T.CHUNG  

HĐTN, HN Văn - HÒA-V HĐ-TNHN - P.KHANH Anh - C.TRUNG GDTC - T.CHUNG  

LSĐL - T.HÒA KHTN - N.TRANG LSĐL - T.HÒA Toán - P.KHANH KHTN - N.TRANG  

MT - T.LINH GDCD - Tr.ANH LSĐL - T.HÒA Toán - P.KHANH CNghệ - K.KHANH  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Nhạc - T.HIỀN Toán - P.KHANH KHTN - N.TRANG AMA - AMA-1 Văn - HÒA-V  

KNS - KNS-2 Toán - P.KHANH KHTN - N.TRANG AMA - AMA-1 GDĐP - G.HÂN-V  

Tin - N.THẮM Văn - HÒA-V IC3 - T.HƯƠNG IC3 - T.HƯƠNG   

      

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 7A5 

GVCN: Nguyễn Thị Mỹ Linh (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN CNghệ - K.KHANH Toán - M.LINH Văn - Đ.HƯNG KHTN - B.THỦY  

HĐTN, HN GDCD - Tr.ANH HĐ-TNHN - M.LINH Văn - Đ.HƯNG MT - T.LINH  

Anh - K.NHI Anh - K.NHI LSĐL - T.NGÂN Toán - M.LINH LSĐL - T.NGÂN  

Anh - K.NHI Văn - Đ.HƯNG LSĐL - T.NGÂN Toán - M.LINH Toán - M.LINH  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - B.THỦY AMA - AMA-1 GDTC - T.CHUNG KNS - KNS-2 Văn - Đ.HƯNG  

KHTN - B.THỦY AMA - AMA-1 GDTC - T.CHUNG KHTN - B.THỦY GDĐP - Đ.HƯNG  

Nhạc - T.HIỀN Tin - N.THẮM     

      

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 7A6 GVCN: Nguyễn Thị Kim 

Khanh (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN Anh - C.TRUNG HĐ-TNHN - K.KHANH KHTN - B.THỦY GDCD - Tr.ANH  

HĐTN, HN Anh - C.TRUNG Anh - C.TRUNG KHTN - B.THỦY Toán - M.LINH  

Nhạc - T.HIỀN KHTN - B.THỦY Toán - M.LINH LSĐL - T.HÒA Toán - M.LINH  

Tin - N.THẮM CNghệ - K.KHANH Toán - M.LINH LSĐL - T.HÒA LSĐL - T.HÒA  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDTC - T.CHUNG KHTN - B.THỦY GDĐP - H.NGUYỄN Văn - Đ.HƯNG IC3 - T.HƯƠNG  

GDTC - T.CHUNG Văn - Đ.HƯNG AMA - AMA-1 Văn - Đ.HƯNG IC3 - T.HƯƠNG  

MT - MT-1 Văn - Đ.HƯNG AMA - AMA-1 KNS - KNS-2   

      

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 8A1 

GVCN: Đặng Thị Hồng Mến (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN KHTN - H.MẾN Nhạc - M.VŨ LSĐL - T.HÒA IC3 - IC3-2  

HĐTN, HN KHTN - H.MẾN GDCD - M.LY LSĐL - T.HÒA Văn - K.QUYÊN  

Toán - M.HẢI Văn - K.QUYÊN Toán - M.HẢI Toán - M.HẢI CNghệ - Tr.Trang  

KHTN - H.MẾN Anh - Q.ANH Toán - M.HẢI Tin - T.HƯƠNG MT - Q.HƯNG  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Anh - Q.ANH GDTC - Tr.KIỀU HĐ-TNHN - H.MẾN Văn - K.QUYÊN Ismart - Ismart-2  

Anh - Q.ANH GDTC - Tr.KIỀU KHTN - H.MẾN Văn - K.QUYÊN Ismart - Ismart-2  

LSĐL - T.HÒA CNghệ - Tr.Trang Ismart - Ismart-2 KNS - KNS-3 GDĐP - T.TRÚC  

IC3 - IC3-2  Ismart - Ismart-2    

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 8A2 

GVCN: Hứa Thị Ngọc Dung (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN GDTC - X.KIỆT Toán - P.KHANH KHTN - P.TUẤN Nhạc - M.VŨ  

HĐTN, HN GDTC - X.KIỆT GDĐP - Tr.ANH HĐ-TNHN - M.HẢI CNghệ - Tr.Trang  

GDCD - M.LY KHTN - P.TUẤN Anh - Ng.TRANG Tin - T.HƯƠNG Văn - H.HƯƠNG  

KHTN - P.TUẤN Văn - H.HƯƠNG Anh - Ng.TRANG Văn - H.HƯƠNG Văn - H.HƯƠNG  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Ismart - Ismart-2 LSĐL - H.DUNG LSĐL - H.DUNG IC3 - IC3-2 Toán - P.KHANH  

Ismart - Ismart-2 CNghệ - Tr.Trang LSĐL - H.DUNG KHTN - P.TUẤN Toán - P.KHANH  

Ismart - Ismart-2 Toán - P.KHANH MT - Q.HƯNG Anh - Ng.TRANG KNS - KNS-3  

Ismart - Ismart-2 IC3 - IC3-2     

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 8A3 

GVCN: Nguyễn Quỳnh Anh (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN HĐ-TNHN - Q.ANH IC3 - IC3-2 LSĐL - K.OANH Toán - SƯƠNG  

HĐTN, HN KHTN - K.ANH Anh - Q.ANH LSĐL - K.OANH Toán - SƯƠNG  

KHTN - K.ANH Văn - Đ.HƯNG Anh - Q.ANH Văn - Đ.HƯNG CNghệ - P.HUỲNH  

GDCD - Tr.ANH MT - Q.HƯNG Tin - T.HƯƠNG Văn - Đ.HƯNG KHTN - K.ANH  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - SƯƠNG KHTN - K.ANH GDTC - X.KIỆT GDĐP - Q.ANH ILA - ILA-2  

Toán - SƯƠNG IC3 - IC3-2 GDTC - X.KIỆT Anh - Q.ANH ILA - ILA-2  

Nhạc - M.VŨ TATC - Q.ANH LSĐL - K.OANH CNghệ - P.HUỲNH Văn - Đ.HƯNG  

TATC - Q.ANH TATC - Q.ANH KNS - KNS-3    

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 8A4 

GVCN: Nguyễn Khương Nhi (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN IC3 - IC3-2 GDTC - X.KIỆT Văn - H.HƯƠNG MT - Q.HƯNG  

HĐTN, HN Nhạc - M.VŨ GDTC - X.KIỆT Văn - H.HƯƠNG Toán - T.TÀI  

GDĐP - T.TRÚC KHTN - H.LONG LSĐL - V.THẮNG HĐ-TNHN - N.DUNG Toán - T.TÀI  

LSĐL - V.THẮNG KHTN - H.LONG LSĐL - V.THẮNG CNghệ - P.HUỲNH GDCD - M.LY  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - T.TÀI IC3 - IC3-2 TATC - K.NHI TATC - K.NHI Toán - T.TÀI  

KHTN - H.LONG Văn - H.HƯƠNG Anh - K.NHI Anh - K.NHI KHTN - H.LONG  

Tin - T.HƯƠNG Văn - H.HƯƠNG Anh - K.NHI ILA - ILA-2 CNghệ - P.HUỲNH  

TATC - K.NHI KNS - KNS-3 ILA - ILA-3    

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 8A5 

GVCN: Nguyễn Bảo (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN Văn - Đ.HƯNG TATC - N.BẢO Toán - T.AN Toán - T.AN  

HĐTN, HN Văn - Đ.HƯNG Anh - N.BẢO Toán - T.AN CNghệ - P.HUỲNH  

Văn - Đ.HƯNG KHTN - H.LIÊN Anh - N.BẢO HĐ-TNHN - N.BẢO Nhạc - M.VŨ  

LSĐL - K.OANH KHTN - H.LIÊN Toán - T.AN LSĐL - K.OANH GDĐP - Tr.ANH  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDTC - Tr.KIỀU Anh - N.BẢO MT - Q.HƯNG KNS - KNS-3 KHTN - H.LIÊN  

GDTC - Tr.KIỀU KHTN - H.LIÊN Tin - T.HƯƠNG CNghệ - P.HUỲNH GDCD - Tr.ANH  

ILA - ILA-4 IC3 - IC3-2 ILA - ILA-4 Văn - Đ.HƯNG LSĐL - K.OANH  

TATC - N.BẢO TATC - N.BẢO IC3 - IC3-2    

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 8A6 

GVCN: Nguyễn Thị Mai Ly (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN Văn - K.QUYÊN Toán - P.NHUNG CNghệ - P.HUỲNH Văn - K.QUYÊN  

HĐTN, HN Anh - K.NHI Toán - P.NHUNG KHTN - T.TRANG GDĐP - M.LY  

LSĐL - V.THẮNG KHTN - T.TRANG GDTC - Tr.KIỀU Văn - K.QUYÊN KHTN - T.TRANG  

GDCD - M.LY IC3 - IC3-2 GDTC - Tr.KIỀU Văn - K.QUYÊN KHTN - T.TRANG  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Anh - K.NHI Tin - T.HƯƠNG LSĐL - V.THẮNG ILA - ILA-4 CNghệ - P.HUỲNH  

Anh - K.NHI HĐ-TNHN - H.MẾN LSĐL - V.THẮNG Toán - P.NHUNG ILA - ILA-4  

IC3 - IC3-2 KNS - KNS-3 Toán - P.NHUNG MT - Q.HƯNG Nhạc - M.VŨ  

      

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 8A7 

GVCN: Phạm Thị Minh Hải (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN KHTN - H.LIÊN LSĐL - K.OANH HĐ-TNHN - M.HẢI Toán - M.HẢI  

HĐTN, HN Anh - Q.ANH Toán - M.HẢI Văn - K.QUYÊN Toán - M.HẢI  

LSĐL - K.OANH Anh - Q.ANH Tin - T.HƯƠNG GDTC - Đ.TOÀN Văn - K.QUYÊN  

Toán - M.HẢI Nhạc - M.VŨ IC3 - IC3-2 GDTC - Đ.TOÀN Văn - K.QUYÊN  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - H.LIÊN Anh - Q.ANH KNS - KNS-3 CNghệ - P.HUỲNH LSĐL - K.OANH  

KHTN - H.LIÊN ILA - ILA-2 IC3 - IC3-2 MT - Q.HƯNG CNghệ - P.HUỲNH  

ILA - ILA-2 KHTN - H.LIÊN GDCD - Tr.ANH Văn - K.QUYÊN GDĐP - Tr.ANH  

      

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 8A8 

GVCN: Lê Thị Hà (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN Anh - K.NHI Anh - K.NHI Toán - T.TÀI GDCD - M.LY  

HĐTN, HN Văn - H.HƯƠNG Anh - K.NHI Toán - T.TÀI IC3 - IC3-2  

Văn - H.HƯƠNG Văn - H.HƯƠNG Toán - T.TÀI CNghệ - P.HUỲNH MT - Q.HƯNG  

Nhạc - M.VŨ KHTN - P.TUẤN LSĐL - L.HÀ KHTN - P.TUẤN CNghệ - P.HUỲNH  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - P.TUẤN Văn - H.HƯƠNG Tin - T.HƯƠNG ILA - ILA-5 ILA - ILA-5  

GDTC - Đ.TOÀN KNS - KNS-3 LSĐL - L.HÀ IC3 - IC3-2 LSĐL - L.HÀ  

GDTC - Đ.TOÀN HĐ-TNHN - H.MẾN GDĐP - T.TRÚC KHTN - P.TUẤN Toán - T.TÀI  

      

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 8A9 

GVCN: Phạm Thị Thùy Trang (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN MT - Q.HƯNG GDCD - Tr.ANH KHTN - T.TRANG CNghệ - P.HUỲNH  

HĐTN, HN KHTN - T.TRANG Nhạc - M.VŨ CNghệ - P.HUỲNH HĐ-TNHN - T.TRANG  

GDTC - Đ.TOÀN GDĐP - Tr.ANH LSĐL - K.OANH Anh - T.BẢO IC3 - IC3-2  

GDTC - Đ.TOÀN Văn - K.QUYÊN LSĐL - K.OANH Anh - T.BẢO Toán - SƯƠNG  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - K.QUYÊN Văn - K.QUYÊN Anh - T.BẢO KHTN - T.TRANG IC3 - IC3-2  

Văn - K.QUYÊN Tin - T.HƯƠNG Toán - SƯƠNG KHTN - T.TRANG KNS - KNS-3  

Toán - SƯƠNG ILA - ILA-5 Toán - SƯƠNG LSĐL - K.OANH ILA - ILA-5  

      

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 8A10 

GVCN: Nguyễn Thị Dung (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN Nhạc - M.VŨ Anh - Q.ANH Toán - P.KHANH KHTN - P.TUẤN  

HĐTN, HN MT - Q.HƯNG CNghệ - N.HÒA KHTN - P.TUẤN Văn - N.DUNG  

Anh - Q.ANH IC3 - IC3-2 Toán - P.KHANH KHTN - P.TUẤN GDĐP - Tr.ANH  

Văn - N.DUNG GDCD - M.LY Toán - P.KHANH LSĐL - V.THẮNG LSĐL - V.THẮNG  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Tin - T.HƯƠNG GDTC - X.KIỆT ILA - ILA-2 KHTN - P.TUẤN KNS - KNS-3  

IC3 - IC3-2 GDTC - X.KIỆT ILA - ILA-2 Văn - N.DUNG HĐ-TNHN - N.DUNG  

Anh - Q.ANH LSĐL - V.THẮNG CNghệ - N.HÒA Văn - N.DUNG Toán - P.KHANH  

      

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 8A11 

GVCN: Lê Thị Thu Sương (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN GDĐP - Tr.ANH Tin - T.HƯƠNG Văn - K.QUYÊN GDTC - X.KIỆT  

HĐTN, HN Văn - K.QUYÊN LSĐL - K.OANH Anh - T.BẢO GDTC - X.KIỆT  

Toán - SƯƠNG MT - Q.HƯNG Anh - T.BẢO KHTN - T.TRANG Toán - SƯƠNG  

Toán - SƯƠNG KHTN - T.TRANG GDCD - Tr.ANH KHTN - T.TRANG HĐ-TNHN - T.HIỀN  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

IC3 - IC3-2 CNghệ - Tr.Trang Toán - SƯƠNG LSĐL - K.OANH ILA - ILA-4  

Nhạc - M.VŨ Văn - K.QUYÊN Anh - T.BẢO LSĐL - K.OANH IC3 - IC3-2  

Văn - K.QUYÊN ILA - ILA-4 KNS - KNS-3 KHTN - T.TRANG CNghệ - Tr.Trang  

      

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 8A12 

GVCN: Phạm Tuấn An (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN KHTN - P.TUẤN Anh - Ng.TRANG Văn - N.DUNG Văn - N.DUNG  

HĐTN, HN KHTN - P.TUẤN Anh - Ng.TRANG Văn - N.DUNG KHTN - P.TUẤN  

Toán - T.AN Nhạc - M.VŨ Toán - T.AN Toán - T.AN KHTN - P.TUẤN  

GDĐP - T.TRÚC Anh - Ng.TRANG GDCD - M.LY Toán - T.AN CNghệ - Tr.Trang  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ILA - ILA-2 KNS - KNS-3 LSĐL - K.OANH GDTC - Tr.KIỀU CNghệ - Tr.Trang  

ILA - ILA-2 MT - Q.HƯNG LSĐL - K.OANH GDTC - Tr.KIỀU LSĐL - K.OANH  

Văn - N.DUNG Tin - T.HƯƠNG HĐ-TNHN - T.AN IC3 - IC3-2 IC3 - IC3-2  

      

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 8A13 

GVCN: Phạm Thị Thúy (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN Văn - H.HƯƠNG Toán - M.HẢI GDTC - X.KIỆT Văn - H.HƯƠNG  

HĐTN, HN Anh - P.THÚY LSĐL - G.HÂN GDTC - X.KIỆT Văn - H.HƯƠNG  

Anh - P.THÚY KHTN - H.MẾN GDCD - Tr.ANH Văn - H.HƯƠNG Toán - M.HẢI  

LSĐL - G.HÂN KHTN - H.MẾN HĐ-TNHN - P.THÚY Toán - M.HẢI Toán - M.HẢI  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CNghệ - Tr.Trang KHTN - H.MẾN GDĐP - T.TRÚC MT - Q.HƯNG Nhạc - M.VŨ  

Tin - T.HƯƠNG LSĐL - G.HÂN Anh - P.THÚY KNS - KNS-3 CNghệ - Tr.Trang  

ILA - ILA-3 ILA - ILA-3 KHTN - H.MẾN    

      

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 9A1 

GVCN: Phan Thị Ngọc Hương (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN GDTC - Đ.TUẤN CNghệ - N.HÒA HĐ-TNHN - N.HƯƠNG LSĐL - H.DUNG  

HĐTN, HN GDTC - Đ.TUẤN MT - T.LINH Tin - M.PHÚC Toán - N.HƯƠNG  

KHTN - N.HIỀN GDCD - Tr.TÂM LSĐL - H.DUNG Toán - N.HƯƠNG KHTN - N.HIỀN  

Văn - Tr.THU KHTN - N.HIỀN Anh - A.THUẤN Toán - N.HƯƠNG KHTN - N.HIỀN  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Ôn tập-V - Tr.THU Văn - Tr.THU Toán - N.HƯƠNG Ôn tập-T - N.HƯƠNG Văn - Tr.THU  

Ôn tập-V - Tr.THU LSĐL - H.DUNG Anh - A.THUẤN Ôn tập-T - N.HƯƠNG Văn - Tr.THU  

Ôn tập-A - A.THUẤN Nhạc - H.ÂN Anh - A.THUẤN Ôn tập-A - A.THUẤN GDĐP - H.LONG  

ILA - ILA-1   ILA - ILA-3 KNS - T.HẠNH  

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 9A2 

GVCN: Nguyễn Cảnh Khánh (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN GDCD - M.LY GDĐP - T.TRÚC Nhạc - H.ÂN KHTN - V.PHƯỚC  

HĐTN, HN KHTN - V.PHƯỚC Toán - P.HIỀN Toán - P.HIỀN Tin - M.PHÚC  

HĐ-TNHN - Tr.THU GDTC - Đ.TUẤN LSĐL - L.HÀ Toán - P.HIỀN MT - T.LINH  

LSĐL - L.HÀ GDTC - Đ.TUẤN Anh - N.BẢO Văn - C.KHÁNH Văn - C.KHÁNH  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Ôn tập-V - C.KHÁNH Văn - C.KHÁNH Toán - P.HIỀN Ôn tập-T - P.HIỀN LSĐL - L.HÀ  

Ôn tập-V - C.KHÁNH Văn - C.KHÁNH Anh - N.BẢO Ôn tập-T - P.HIỀN KHTN - V.PHƯỚC  

Ôn tập-A - N.BẢO KHTN - V.PHƯỚC Anh - N.BẢO Ôn tập-A - N.BẢO CNghệ - N.HÒA  

 KNS - A.THƯ  ILA - ILA-1 ILA - ILA-1  

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 9A3 

GVCN: Trần Thu Nga (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN KHTN - N.HIỀN Tin - M.PHÚC KHTN - N.HIỀN GDTC - Đ.TUẤN  

HĐTN, HN KHTN - N.HIỀN Anh - P.THÚY Văn - V.QUYÊN GDTC - Đ.TUẤN  

LSĐL - KHUYÊN Anh - P.THÚY GDCD - Tr.TÂM Toán - T.NGA Văn - V.QUYÊN  

Văn - V.QUYÊN Anh - P.THÚY MT - T.LINH Toán - T.NGA Văn - V.QUYÊN  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Ôn tập-V - V.QUYÊN Nhạc - H.ÂN HĐ-TNHN - T.QUYÊN Ôn tập-T - T.NGA CNghệ - N.HÒA  

Ôn tập-V - V.QUYÊN LSĐL - KHUYÊN Toán - T.NGA Ôn tập-T - T.NGA LSĐL - KHUYÊN  

Ôn tập-A - P.THÚY KHTN - N.HIỀN Toán - T.NGA Ôn tập-A - P.THÚY GDĐP - B.THỦY  

KNS - KNS-4   ILA - ILA-2 ILA - ILA-2  

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 9A4 

GVCN: Lê Doãn Cường (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN CNghệ - N.HÒA GDCD - M.LY KHTN - V.PHƯỚC LSĐL - KHUYÊN  

HĐTN, HN Anh - Đ.HÙNG LSĐL - KHUYÊN KHTN - V.PHƯỚC Toán - CƯỜNG  

Tin - M.PHÚC Văn - X.AN GDTC - Đ.TUẤN Văn - X.AN Toán - CƯỜNG  

HĐ-TNHN - CƯỜNG Văn - X.AN GDTC - Đ.TUẤN Văn - X.AN MT - T.LINH  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Ôn tập-V - X.AN LSĐL - KHUYÊN Nhạc - H.ÂN Ôn tập-T - CƯỜNG KHTN - V.PHƯỚC  

Ôn tập-V - X.AN Toán - CƯỜNG GDĐP - H.LONG Ôn tập-T - CƯỜNG Anh - Đ.HÙNG  

Ôn tập-A - Đ.HÙNG Toán - CƯỜNG KHTN - V.PHƯỚC Ôn tập-A - Đ.HÙNG Anh - Đ.HÙNG  

ILA - ILA-4 ILA - ILA-4   KNS - A.THƯ  

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 9A5 

GVCN: Nguyễn Thị Hòa (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN KHTN - V.PHƯỚC Ôn tập-A - A.THUẤN Toán - K.HUY Toán - K.HUY  

HĐTN, HN GDCD - M.LY Nhạc - H.ÂN Toán - K.HUY LSĐL - KHUYÊN  

MT - T.LINH Anh - A.THUẤN GDĐP - A.THUẤN Ôn tập-A - A.THUẤN Văn - N.DUNG  

HĐ-TNHN - N.HIỀN Anh - A.THUẤN CNghệ - N.HÒA Văn - N.DUNG Văn - N.DUNG  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - N.DUNG GDTC - Đ.TUẤN LSĐL - KHUYÊN Ôn tập-V - N.DUNG Ôn tập-V - N.DUNG  

KHTN - V.PHƯỚC GDTC - Đ.TUẤN LSĐL - KHUYÊN KHTN - V.PHƯỚC Ôn tập-T - K.HUY  

Toán - K.HUY Anh - A.THUẤN Tin - M.PHÚC KHTN - V.PHƯỚC Ôn tập-T - K.HUY  

 ILA - ILA-1 ILA - ILA-1 KNS - T.HẠNH   

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 9A6 

GVCN: Vũ Thị Quyên (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN Nhạc - H.ÂN LSĐL - KHUYÊN MT - T.LINH Tin - M.PHÚC  

HĐTN, HN KHTN - T.QUYÊN GDĐP - T.TRÚC Toán - T.NGA Văn - V.QUYÊN  

KHTN - T.QUYÊN Văn - V.QUYÊN Toán - T.NGA HĐ-TNHN - V.QUYÊN LSĐL - KHUYÊN  

CNghệ - N.HÒA Văn - V.QUYÊN Toán - T.NGA KHTN - T.QUYÊN Toán - T.NGA  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Ôn tập-A - P.THÚY Anh - P.THÚY Anh - P.THÚY Ôn tập-V - V.QUYÊN Văn - V.QUYÊN  

Ôn tập-A - P.THÚY Anh - P.THÚY KHTN - T.QUYÊN Ôn tập-V - V.QUYÊN GDTC - Tr.KIỀU  

Ôn tập-T - T.NGA GDCD - V.TRÚC LSĐL - KHUYÊN Ôn tập-T - T.NGA GDTC - Tr.KIỀU  

ILA - ILA-5  ILA - ILA-2 KNS - KNS-4   

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 9A7 GVCN: Huỳnh Thị Thảo 

Quyên (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN GDĐP - Ng.TRANG Toán - CƯỜNG GDTC - V.DŨNG LSĐL - L.HÀ  

HĐTN, HN Văn - X.AN Toán - CƯỜNG GDTC - V.DŨNG LSĐL - L.HÀ  

Văn - X.AN HĐ-TNHN - T.QUYÊN Anh - Đ.HÙNG KHTN - T.QUYÊN CNghệ - N.HÒA  

Văn - X.AN KHTN - T.QUYÊN Anh - Đ.HÙNG MT - T.LINH Văn - X.AN  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Ôn tập-A - Đ.HÙNG Toán - CƯỜNG LSĐL - L.HÀ Ôn tập-V - X.AN Anh - Đ.HÙNG  

Ôn tập-A - Đ.HÙNG Nhạc - H.ÂN Tin - M.PHÚC Ôn tập-V - X.AN GDCD - V.TRÚC  

Ôn tập-T - CƯỜNG KHTN - T.QUYÊN KHTN - T.QUYÊN Ôn tập-T - CƯỜNG Toán - CƯỜNG  

 ILA - ILA-5 ILA - ILA-5 KNS - A.THƯ   

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 9A8 

GVCN: Lê Thị Thanh Thủy (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN Văn - Tr.THU Nhạc - H.ÂN KHTN - L.THỦY CNghệ - N.HÒA  

HĐTN, HN Văn - Tr.THU Toán - N.HƯƠNG Toán - N.HƯƠNG KHTN - L.THỦY  

HĐ-TNHN - L.THỦY KHTN - L.THỦY Toán - N.HƯƠNG MT - T.LINH Văn - Tr.THU  

LSĐL - KHUYÊN KHTN - L.THỦY LSĐL - KHUYÊN Anh - A.THUẤN Văn - Tr.THU  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Ôn tập-A - A.THUẤN Anh - A.THUẤN GDTC - Tr.KIỀU Ôn tập-V - Tr.THU LSĐL - KHUYÊN  

Ôn tập-A - A.THUẤN Anh - A.THUẤN GDTC - Tr.KIỀU Ôn tập-V - Tr.THU GDĐP - T.TRÚC  

Ôn tập-T - N.HƯƠNG Tin - M.PHÚC Toán - N.HƯƠNG Ôn tập-T - N.HƯƠNG GDCD - V.TRÚC  

 KNS - T.HẠNH  ILA - ILA-5 ILA - ILA-4  

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 9A9 

GVCN: Trần Minh Phúc (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN GDCD - V.TRÚC GDTC - Đ.TUẤN LSĐL - H.DUNG GDĐP - Q.MINH  

HĐTN, HN Văn - C.KHÁNH GDTC - Đ.TUẤN MT - T.LINH Văn - C.KHÁNH  

LSĐL - H.DUNG Nhạc - H.ÂN Toán - P.HIỀN Văn - C.KHÁNH Văn - C.KHÁNH  

Anh - N.BẢO CNghệ - N.HÒA LSĐL - H.DUNG Tin - M.PHÚC HĐ-TNHN - L.THỦY  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Ôn tập-A - N.BẢO KHTN - V.PHƯỚC KHTN - V.PHƯỚC Ôn tập-V - C.KHÁNH Anh - N.BẢO  

Ôn tập-A - N.BẢO KHTN - V.PHƯỚC Toán - P.HIỀN Ôn tập-V - C.KHÁNH Anh - N.BẢO  

Ôn tập-T - P.HIỀN Toán - P.HIỀN Toán - P.HIỀN Ôn tập-T - P.HIỀN KHTN - V.PHƯỚC  

  KNS - A.THƯ ILA - ILA-4 ILA - ILA-5  

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 9A10 

GVCN: Lương Thị Xuân An (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN KHTN - T.QUYÊN MT - T.LINH KHTN - T.QUYÊN HĐ-TNHN - L.THỦY  

HĐTN, HN GDCD - V.TRÚC Anh - Đ.HÙNG Văn - X.AN Văn - X.AN  

Toán - CƯỜNG CNghệ - N.HÒA Toán - CƯỜNG GDTC - Tr.KIỀU Văn - X.AN  

KHTN - T.QUYÊN Nhạc - H.ÂN GDĐP - CƯỜNG GDTC - Tr.KIỀU LSĐL - KHUYÊN  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Ôn tập-T - CƯỜNG KHTN - T.QUYÊN Văn - X.AN Ôn tập-A - Đ.HÙNG Toán - CƯỜNG  

Ôn tập-T - CƯỜNG Tin - M.PHÚC Anh - Đ.HÙNG Ôn tập-A - Đ.HÙNG Toán - CƯỜNG  

Ôn tập-V - X.AN LSĐL - KHUYÊN Anh - Đ.HÙNG Ôn tập-V - X.AN LSĐL - KHUYÊN  

KNS - A.THƯ      

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 9A11 

GVCN: Phạm Thị Hiền (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN KHTN - L.THỦY LSĐL - L.HÀ HĐ-TNHN - N.BẢO MT - T.LINH  

HĐTN, HN KHTN - L.THỦY LSĐL - L.HÀ Văn - C.KHÁNH GDĐP - Q.MINH  

Toán - P.HIỀN Văn - C.KHÁNH Tin - M.PHÚC KHTN - L.THỦY GDTC - Đ.TUẤN  

Văn - C.KHÁNH Văn - C.KHÁNH Toán - P.HIỀN KHTN - L.THỦY GDTC - Đ.TUẤN  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Ôn tập-T - P.HIỀN Toán - P.HIỀN Anh - N.BẢO Ôn tập-A - N.BẢO GDCD - V.TRÚC  

Ôn tập-T - P.HIỀN Toán - P.HIỀN Nhạc - H.ÂN Ôn tập-A - N.BẢO CNghệ - N.HÒA  

Ôn tập-V - C.KHÁNH Anh - N.BẢO LSĐL - L.HÀ Ôn tập-V - C.KHÁNH Anh - N.BẢO  

ILA - ILA-2 ILA - ILA-3 KNS - T.HẠNH    

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 9A12 

GVCN: Trần Thị Thu (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN GDCD - Tr.TÂM LSĐL - H.DUNG KHTN - T.PHÁT KHTN - T.PHÁT  

HĐTN, HN Anh - A.THUẤN Anh - A.THUẤN KHTN - T.PHÁT KHTN - T.PHÁT  

GDĐP - A.THUẤN Văn - Tr.THU MT - T.LINH LSĐL - H.DUNG Toán - N.HƯƠNG  

Anh - A.THUẤN HĐ-TNHN - Tr.THU Toán - N.HƯƠNG LSĐL - H.DUNG Toán - N.HƯƠNG  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Ôn tập-T - N.HƯƠNG Tin - M.PHÚC CNghệ - N.HÒA Ôn tập-A - A.THUẤN GDTC - Đ.TUẤN  

Ôn tập-T - N.HƯƠNG Văn - Tr.THU Toán - N.HƯƠNG Ôn tập-A - A.THUẤN GDTC - Đ.TUẤN  

Ôn tập-V - Tr.THU Văn - Tr.THU Nhạc - H.ÂN Ôn tập-V - Tr.THU Văn - Tr.THU  

ILA - ILA-3 ILA - ILA-2 KNS - KNS-4    

      



THCS HUỲNH VĂN NGHỆ 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 15 

Lớp 9A13 

GVCN: Nguyễn Thị Hiền (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN, HN Văn - V.QUYÊN GDCD - Tr.TÂM GDTC - Tr.KIỀU KHTN - N.HIỀN  

HĐTN, HN Văn - V.QUYÊN Toán - T.NGA GDTC - Tr.KIỀU Toán - T.NGA  

LSĐL - L.HÀ KHTN - N.HIỀN Anh - P.THÚY HĐ-TNHN - N.HIỀN Toán - T.NGA  

Tin - M.PHÚC MT - T.LINH Nhạc - H.ÂN Văn - V.QUYÊN LSĐL - L.HÀ  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Ôn tập-T - T.NGA KHTN - N.HIỀN Toán - T.NGA Ôn tập-A - P.THÚY GDĐP - B.THỦY  

Ôn tập-T - T.NGA KHTN - N.HIỀN CNghệ - N.HÒA Ôn tập-A - P.THÚY Văn - V.QUYÊN  

Ôn tập-V - V.QUYÊN Anh - P.THÚY Anh - P.THÚY Ôn tập-V - V.QUYÊN LSĐL - L.HÀ  

 KNS - KNS-4     

      


